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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành năm 2022 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

 
 

Căn cứ Quyết định số 31/2016/ QĐ-UBND, ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 34/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 
Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-SYT ngày 05/4/2022 của Giám đốc Sở Y tế 

Hòa Bình về việc Kiện toàn Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật và Công nghệ 

Ngành Y tế Hòa Bình;Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học kỹ 

thuật và Công nghệ Ngành Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 

1095/QĐ-SYT ngày 07/4/2022; 

Căn cứ Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành các ngày 

15-16/11 và 28-30/11/2022; 

 Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật và Công nghệ 

Ngành Y tế Hòa Bình. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành năm 2022 theo 

danh sách đính kèm (70 đề tài, 04 luận văn CKII, 03 luận văn Thạc sỹ); 

Điều 2. Tiền thưởng và tiền hỗ trợ nghiên cứu khoa học do đơn vị chi trả theo 

quy định hiện hành;  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà) 

tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành tại Điều 1, Hội đồng Khoa học kỹ 

thuật và Công nghệ ngành Y tế, Trưởng các phòng có liên quan của Sở Y tế và 

Lãnh đạo các đơn vị có đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                              

- Như điều 3; 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở Y tế (để b/c); 

- Website của Sở: 

- Lưu: VT, NVY (Ng). 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thu Hằng 



DANH SÁCH 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2022 

(Đính kèm Quyết định số         /QĐ-SYT ngày     tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế) 

 

STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

01 Nguyễn Hoàng Diệu 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Thực trạng triển khai bệnh án điện tử tại bệnh viện 

đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2022. 

1. Phạm Đức Huy 

2. Lê Nam Giang 

3. Bạch Thị Phương 

4. Nguyễn Đức Hạnh 

Khá 

02 Nguyễn Thị Thanh Bình 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ 

quy trình thay băng vết thương của điều dưỡng khoa 

ngoại và hộ sinh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà 

Bình năm 2022. 

1. Đinh Thị Tới 

2. Kiều Thị Hạnh 

3. Nguyễn Thị Thuý 

4. Trần Thị Hằng 

Khá 

03 Nguyễn Thị Kim Huệ 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Mô tả đặc điểm tăng huyết áp buổi sáng bằng Holter 

trên bệnh nhân tăng huyết áp có đái tháo đường cao 

tuổi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022. 

1. Bùi Thu Hằng  

2. Trần Hoàng Dương 

3. Chu Thị Huyền 

4. Đỗ Ngọc Bích 

Khá 

04 Nguyễn Thị Kiều Oanh 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự 

do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại BVĐK 

tỉnh Hoà Bình năm 2022. 

1. Nguyễn Thị Hoa 

2. Quách Thị Lơ 

3. Đặng Vũ Minh Huyền 

4. Đinh Thị Duyên 

Khá 

05 Đinh Quốc Thắng 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả điều trị chỉnh hình bảo tồn gãy lồi 

cầu xương hàm dưới tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa 

Bình năm 2021 - 2022. 

1. Lê Huy Công 

2. Đặng Thị Thảo 

3. Nguyễn Anh Tuấn 

4. Nguyễn Thị Hương 

Khá 

06 Đỗ Đức Đăng 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá ảnh hưởng của Sonde JJ lên chất lượng 

sống của bệnh nhân sau nội soi tán sỏi ngược dòng 

điều trị sỏi niệu quản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà 

Bình năm 2022. 

1. Nguyễn Phương Nam 

2. Trần Thị Thảo 

3. Bùi Thị Thanh Tâm 

4. Hà Thị Thu Hòa 

Khá 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

07 Đặng Trần Thanh Liêm 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả điều trị u phì đại lành tính tuyến 

tiền liệt bằng phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo 

tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2020 

– 2021. 

1. Trần Huy Bình 

2. Nguyễn Lâm Tuấn 

3. Xa Thị Thu Trang 

4. Hà Văn Cường 

Khá 

08 Nguyễn Thanh Sơn 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung 

thư đại tràng sigma tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa 

Bình giai đoạn 2020 – 2022. 

1. Nguyễn Hoàng Diệu 

2. Nguyễn Minh Cường 

3. Bùi Nam Phương 

4. Bùi Minh Tứ 

Khá 

09 Bùi Văn Dũng 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc 

bệnh nhân có hậu môn nhân tạo của người nhà người 

bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình năm 2022 

1. Đinh Đức Thiện 

2. Nguyễn Thị Phúc 

3. Trần Thị Hồng Hạnh 

4. Nguyễn Văn Thành 

Trung 

bình 

10 Nguyễn Hoàng Hà 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi khâu thủng 

ổ loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà 

Bình năm 2022. 

1. Nguyễn Huy Toàn 

2. Vũ Thị Diệu Hằng 

3. Lê Duy Hùng 

4. Bùi Huy Hoàng 

Khá 

11 Nguyễn Đính 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ ngực của 

Levobupivacain 0,125% truyền liên tục ngoài màng 

cứng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình từ năm 

2019 – 2022. 

1. Đinh Thế Hải 

2. Phạm Ngọc Tuấn 

3. Nguyễn Văn Tài 

4. Đăng Văn Nam 

Khá 

12 Phùng Thị Thanh Bình 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Mô tả đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học ung thư biểu 

mô tuyến vú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình 

năm 2021 – 2022. 

1. Trần Thị Hồng Nguyên 

2. Nguyễn Thanh Hòa 

3. Bùi Thị Hiền 

4. Bùi Thị Thoa 

Khá 

13 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả điều trị ban đầu chấn thương nhãn 

cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình từ tháng 2 

năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. 

1. Nguyễn Quốc Phương 

2. Lê Thị Hiền 

3. Nguyễn Thị Phương 

4. Vũ Thị Giang 

Khá 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

14 Hoàng Thị Ngọc Mai 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả điều 

 trị bổ trợ sau phẫu thuật triệt căn ung thư đại trực 

tràng giai đoạn II – III bằng phác đồ XELOX tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2018 – 2021. 

1. Bùi Minh Thanh 

2. Nguyễn Thanh Tuấn 

3. Chu Xuân Khánh 

4. Lê Hoài Thu 

Khá 

15 Phạm Ngọc Tuấn 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy kín dupuytren tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình từ tháng 01/2021 

đến tháng 09/2022. 

1. Phạm Văn Tuân 

2. Đinh Thế Hải 

3. Bùi Văn Tùng 

4. Nguyễn Văn Tuấn 

Khá 

16 Trương Như Hiển 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u 

não vùng trên lều tiểu não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

từ năm 2017 – 2022. 

1. Nguyễn Đạt Hiếu 

2. Nguyễn Văn Điệp 

3. Nguyễn Thị Mai 

4. Phạm Văn Lợi 

Khá 

17 Hoàng Trọng Bằng 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả phẫu thuật bướu giáp đa nhân hai 

thuỳ lành tính bằng giao siêu âm tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hòa Bình năm 2020 - 2021. 

1. Nguyễn Quốc Tiến 

2. Nguyễn Thanh Hoa 

3. Vũ Quốc Hải 

4. Lê Hùng Dũng 

Khá 

18 Bùi Minh Châu 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Mô tả chức năng thất phải trên siêu âm tim ở bệnh 

nhân hẹp van động mạch chủ khít tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hoà Bình năm 2020 – 2022. 

1. Lê Thị Thanh Hoà 

2. Quách Thị Bích Trâm 

3. Đào Xuân Lương 

4. Bùi Thị Thủy 

Khá 

19 Lê Thị Thùy Linh 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Khảo sát động mạch cảnh ở bệnh nhân tăng huyết áp 

bằng siêu âm Doppler mạch máu tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh năm 2022. 

1. Trần Hoàng Dương 

2. Trần Đức Nhân 

3. Đinh Gia Phúc 

4. Bùi Thu Huyền 

Giỏi 

20 Bùi Thanh Tuấn 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân COVID-19 

nặng, nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà 

Bình năm 2021 - 2022. 

1. Đặng Văn Nam 

2. Bùi Vạn Phước 

3. Phạm Việt Bắc 

4. Nguyễn Thị Duyên 

Trung 

bình 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

21 Hoàng Công Tình 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân COVID-19 

nặng, nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà 

Bình năm 2021 – 2022. 

1. Lê Thị Thúy 

2. Nguyễn Thị Việt Tiến 

3. Lê Khánh Chi 

4. Nguyễn Tuyết Nhung 

Khá 

22 Lê Công Hải 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả phẫu thuật chỉnh hình màng nhĩ, 

xương con trên bệnh nhân viêm tai giữa mạn tính tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2019 – 2022. 

1. Hồ Quốc An 

2. Đinh Đức Linh 

3. Lê Thị Tươi 

4. Trần Khánh Toàn 

Khá 

23 Nguyễn Quốc Phương 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh gía giá trị của cộng hưởng từ 1.5 Tesla trong 

chẩn đoán chấn thương dây chằng sụn chêm khớp 

gối tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021 - 2022.  

1. Nguyễn Phi Hùng 

2. Đặng Văn Lệ 

3. Lê Thị Thành 

4. Trịnh Khánh Tùng 

Khá 

24 
 

Vũ Lê Kim Chung 

 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Khảo sát một số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở 

bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà 

Bình năm 2022. 

1. Lê Thị Hương 

2. Hoàng Công Tình 

3. Bùi Thuý Hiền 

4. Nguyễn Thị Thảo Linh 

Khá 

25 Bùi Đức Chính 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi và một số yếu tố 

ảnh hưởng trong báo cáo sự cố y khoa tại tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh năm 2022. 

1. Nguyễn Mạnh Diệp 

2. Cao Thị Phượng 

3. Nguyễn Thị Lưu Ly 

4. Hoàng Thị Trang 

Khá 

26 Đặng Xuân Thành 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả của phương pháp hạ thân nhiệt chỉ 

huy trong phối hợp điều trị bệnh nhân hôn mê sau 

cấp cứu ngừng tuần hoàn tại bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hòa Bình năm 2022 

1. Tạ Huy Kiên 

2. Tạ Diệu Hà 

3. Chu Thị Thu Hoài 

4. Ngô Xuân Kỳ 

Trung 

bình 

27 Nguyễn Thị San 
Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Đánh giá kết quả của phương pháp tiêm nội khớp 

Methylprednisolone Acetate sau chọc hút dịch trong 

điều trị thoái hóa khớp gối có phản ứng viêm tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022. 

1. Nguyễn Thị Thanh Hào 

2. Phạm Thị Oanh 

3. Hoàng Thị Loan 

4. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 

Khá 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

28 Nguyễn Thị Nhã BVĐK tỉnh 

Đánh giá kết quả điều trị diệt trừ vi khuẩn 

Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm loét dạ dày tá 

tràng bằng phác đồ EBMT tại BVĐK tỉnh Hòa Bình 

năm 2021 – 2022. 

1. Phạm Thị Dung 

2. Đào Xuân Lương 

3. Trịnh Quốc Công 
Khá 

29 
 

Nguyễn Thị Ngọc Hương 

 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Thực trạng sử dụng test kháng nguyên SARS-CoV-2 

tại tỉnh Hòa Bình năm 2022 và một số yếu tố liên 

quan 

1. Lê Hồng Bình 

2. Trương Đức Oanh 

3. Lưu Thị Quý 

4. Vũ Mạnh Hùng 

Khá 

30 Lê Thị Phương 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Thực trạng chất lượng cuộc sống của người cao tuổi 

và các yếu tố liên quan tại phường Phương Lâm, 

thành phố Hòa Bình và xã Vĩnh Tiến, huyện Kim 

Bôi năm 2022. 

1. Nguyễn An Trường 

2. Trần Thị Ái Hương 

3. Nguyễn Hải Đăng 

4. Nguyễn Thị Hiền 

Khá 

31 Phạm Thị Thanh Nga 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Thực trạng tật khúc xạ và một số yếu tố liên quan 

của học sinh trường THCS Kim Đồng, huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa Bình năm 2022. 

1. Ngô Thị Phượng 

2. Kiều Đình Vì 

3. Đào Thị Ái Phượng 

4. Bùi Cao Ngữ 

Khá 

32 Nguyễn Thị Nghĩa 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến khám 

chữa bệnh HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú 

HIV/AIDS của Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn năm 

2022. 

1. Lâm Ngọc Tĩnh 

2. Huỳnh Thanh Lam 

3. Nguyễn Thị Minh Huệ 

4. Nguyễn Thị Minh Hồng 

Khá 

33 Trần Thị Minh Nghĩa 

TT Kiểm 

nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm HB 

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về thuốc 

kháng sinh của người mua thuốc tại một số nhà 

thuốc trên địa bàn thành phố Hoà Bình năm 2022. 

1. Nguyễn Thị Thu Hương 

2. Bùi Công Định 

3. Đinh Thị Chi 

4. Vũ Thị Hương 

Trung 

bình 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

34 Bùi Thị Trang 

Chi cục An 

toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Đánh giá thực trạng hồ sơ tự công bố sản phẩm thực 

phẩm tại tỉnh Hòa Bình năm 2021 

1. Bùi Đinh Thị Dinh 

2. Nguyễn Mạnh Tuân 

3. Nguyễn Thị Kim 

4. Nguyễn Thị Thu Hằng 

Trung 

bình 

35 Hồ Tiến Dũng 

Bệnh viện Y 

học cổ 

truyền 

Đánh giá tác dụng điều trị đau lưng cấp do thoát vị 

đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng điện châm theo quy 

trình 24 với giáp tích L1-S1 tại Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Hoà Bình năm 2022. 

1. Nguyễn Thị Minh Hằng 

2. Nguyễn Thị Hoa 

3. Lê Thị Hoàn 

4. Đặng Thị Hồng Nga 

Trung 

bình 

36 Sầm Hữu Hào 

Bệnh viện Y 

học cổ 

truyền 

Đánh giá kết quả điều trị đau thần kinh tọa do thoái 

hóa cột sống bằng bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh, 

kết hợp điện châm, xoa bóp bấm huyệt tại Bệnh viện 

Y học cổ truyền Hòa Bình năm 2022. 

1. Nguyễn Anh Tuấn 

2. Nguyễn Phúc Tuấn 

3. Vũ Thị Ngọc 

4. Đinh Thị Huyền Ngọc 

Khá 

37 Lương Thị Mai Hương 

TTYT 

huyện Yên 

Thủy 

Tình trạng biến chứng sau gây tê tủy sống trên sản 

phụ trong phẫu thuật lấy thai và các yếu tố liên quan 

tại trung tâm Y tế huyện Yên Thủy năm 2022. 

1. Dương Văn Tiến 

2. Bùi Thanh Xuân 

3. Nguyễn Đức Trọng 

4. Quách Ngọc Giang 

Trung 

bình 

38 Nguyễn Thị Thu Phương 

TTYT 

huyện Yên 

Thủy 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan về chăm sóc 

trẻ mắc COVID-19 từ 0-12 tuổi của người chăm sóc 

trẻ tại huyện Yên Thủy năm 2022. 

1. Nguyễn Thị Phượng 

2. Nguyễn Thúy Quỳnh 

3. Dương Văn Quân 

4. Quách Thị Tuyết 

Trung 

bình 

39 Trần Thị Thúy 

TTYT 

huyện Yên 

Thuỷ 

Kiến thức, thái độ, thực hành của người nuôi 

dưỡng/chăm sóc trẻ trong việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 11 xã/thị 

trấn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình năm 2022 

1. Đinh Hồng Lịch 

2. Nguyễn Thị Hiên 

3. Nguyễn Thị Hương 

4. Nguyễn Phúc Thịnh 

Trung 

bình 

40 Nguyễn Tiến Dũng 
TTYT Đà 

Bắc 

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc tăng huyết áp 

trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh 

Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc năm 2022. 

1. Trương Công Trung 

2. Nguyễn Thị Ly 

3. Nguyễn Thị Min Khuyên 

4. Nguyễn Vũ Quỳnh Như 

Trung 

bình 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
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41 Hà Văn Chầng 
TTYT Đà 

Bắc 

Thực trạng tuân thủ điều trị methadone và một số 

yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh nhân điều 

trị tại cơ sở điều trị và cấp phát methadone của 

Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc năm 2022. 

1. Phạm Thị Tuyết 

2. Ngô Thị Chinh 

3. Hà Thế Sơn 

4. Nguyễn Vĩ Hưng 

Trung 

bình 

42 Quản Thị Biên 
TTYT Đà 

Bắc 

Thực trạng công tác truyền thông về Dân số và phát 

triển của hệ thống Y tế - dân số huyện Đà Bắc năm 

2022. 

1. Nguyễn Thị Duyên 

2. Lường Thị Khánh 

3. Hà Thị Dần 

4. Hà Thị Thùy Dương 

Trung 

bình 

43 Vũ Trần Linh 

TTYT 

huyện Lạc 

Thủy 

Đánh giá kết quả điều trị của bài thuốc lục vị kỷ cúc 

trong điều trị một số rối loạn thần kinh thực vật ở 

phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh bằng tại Trung tâm 

Y tế Lạc Thủy  năm 2022. 

1. Nguyễn Trung Hải 

2. Quách Thị Thu Hiền 

3. Nguyễn Thị Mai Hương 

4. Vũ Quang Khải 

Trung 

bình 

44 Nguyễn Mạnh Hùng 

TTYT 

huyện Lạc 

Thủy 

Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm Y 

tế huyện Lạc Thủy năm 2022. 

1. Đỗ Thị Huyền Trang 

2. Hoàng Xuân Hanh 

3. Bùi Trung Hiếu 

4. Nguyễn Thị Thu Hương 

Trung 

bình 

45 Nguyễn Thị Thu 

TTYT 

huyện Lạc 

Thủy 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thừa cân, 

béo phì ở học sinh tiểu học tại huyện Lạc Thủy năm 

2022. 

1. Phạm Văn Hiệu 

2. Vũ Việt Tùng 

3. Trần Thanh Hải 

4. Lê Văn Huy 

Khá 

46 Hà Công Thắng 

TTYT 

huyện Mai 

Châu 

Đánh giá kết quả phẫu thuật LICHTENSTEIN trong 

điều trị thoát vị bẹn tại Trung tâm Y tế huyện Mai 

Châu năm 2018 – 2021. 

1. Bùi Phương Anh 

2. Hà Văn Long 

3. Hà Thị Thuỳ 

4. Nguyễn Thị Thanh Tình 

Khá 

47 Lường Thuý Hoà 

TTYT 

huyện Mai 

Châu 

Đánh giá lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 

phẫu thuật u xơ tử cung tại Trung tâm Y tế huyện 

Mai Châu năm 2022. 

1. Lộc Thị Cừ 

2. Nguyễn Thị Sử 

3. Trần Thị Mai Hương 

4. Hà Thị Quyên 

Trung 

bình 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Cộng sự 
Xếp 

loại 

48 Tào Thị Hiền 

TTYT 

huyện Mai 

Châu 

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân tích 

một số yếu tố liên quan đến phương pháp can thiệp 

sản phụ ối vỡ non, ối vỡ sớm tại Trung tâm Y tế 

huyện Mai Châu năm 2022. 

1. Trịnh Hoài Nam 

2. Đoàn Thị Nhung 

3. Vì Thị Thanh Hoa 

4. Bùi Văn Dĩa 

Trung 

bình 

49 Ngần Thị Hợi 

TTYT 

huyện Mai 

Châu 

Đánh giá thực hành an toàn khi sử dụng vật sắc nhọn 

của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên xét nghiệm 

tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu năm 2022. 

1. Xa Thị Mai 

2. Bùi Thị Thu 

3. Vì Thị Thu Trang 

4. Hà Thị Diên 

Trung 

bình 

50 Đinh Thuỳ Linh 

TTYT 

huyện Mai 

Châu 

Đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh trên bệnh 

nhân phẫu thuật mổ lấy thai tại Trung tâm Y tế 

huyện Mai Châu năm 2022. 

1. Đinh Thị Chi 

2. Quách Công Thức 

3. Nguyễn Thị Hiền 

4. Trương Ngọc Dung 

Trung 

bình 

51 Hoàng Thị Hồng 

TTYT 

huyện Mai 

Châu 

Mô tả thực trạng số hóa bệnh án tại Trung tâm Y tế 

huyện Mai Châu, năm 2022 

1. Lê Anh Vũ 

2. Trần Thu Hồng 

3. Bùi Thị Trang 

4. Hà Văn Yên 

Trung 

bình 

52 Nguyễn Thị Hà Giang 

TTYT 

huyện Mai 

Châu 

Thực trạng các bệnh mãn tính ở người cao tuổi và 

một số yếu tố liên quan tại huyện Mai Châu, tỉnh 

Hoà Bình năm 2022. 

1. Nguyễn Bảo Quốc 

2. Hà Văn Lăng 

3. Hà Thị Nguyện 

4. Hà Công Việt 

Trung 

bình 

53 Bùi Thị Huệ 

TTYT 

huyện Mai 

Châu 

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành giám sát 

dịch tễ bệnh sốt xuất huyết Dengue của cán bộ y tế 

tuyến xã và một số yếu tố liên quan tại huyện Mai 

Châu năm 2022 

1. Hà Thị Dậu 

2. Trần Thu Hồng 

3. Nguyễn Thị Phương 

4. Hà Thị Thuý 

Trung 

bình 

54 Bùi Thị Nhung 

TTYT 

huyện Mai 

Châu 

Thực trạng kiến thức, thực hành về an toàn thực 

phẩm của người chế biến chính tại các quán bán bún, 

phở ăn ngay trên địa bàn huyện Mai Châu năm 2022. 

1. Phan Thị Mơ 

2. Vì Văn Hoàn 

3. Hà Thị Thuý 

4. Vì Thị Xuân 

Trung 

bình 
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55 
 

Lê Thị Quyên 

 

TTYT 

huyện Kim 

Bôi 

Thực trạng điều trị bệnh nhân tăng huyết áp tại Trạm 

Y tế xã Tú Sơn năm 2022. 

1. Bạch Hà Chi 

2. Đoàn Đức Thạch 

3. Bùi Thị Lan 

4. Bùi Thị Thuý Hà 

Trung 

bình 

56 Bùi Thị Hương Dung  

TTYT 

huyện Kim 

Bôi 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức 

về các loại Vắc xin phòng COVID-19 của nhân viên 

y tế xã trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

năm 2022. 

1. Bùi Văn Phương 

2. Nguyễn Quang Hưng 

3. Phạm Thị Nga 

4. Nguyễn Bạch Thảo 

Trung 

bình 

57 
 

Lương Thị Huyền 

 

TTYT 

huyện Kim 

Bôi 

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về quản lý, 

xử lý rác thải nguy hại của nhân viên y tế tại Trung 

tâm Y tế huyện Kim Bôi năm 2022. 

1. Nguyễn Ngọc Chuyển 

2. Bùi Văn Huy 

3. Nguyễn Trung Kiên 

4. Bùi Văn Long 

Trung 

bình 

58 
 

Phạm Thị Thủy 

 

TTYT 

huyện Kim 

Bôi 

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Kim Bôi năm 

2022. 

1. Nguyễn Việt Dũng 

2. Bùi Vân Anh 

3. Nguyễn Thị Thanh Bình 

4. Bùi Thị Thủy 

Trung 

bình 

59 
 

Nguyễn Thị Loan 

 

TTYT 

huyện Kim 

Bôi 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con 

thứ ba trở lên tại huyện Kim Bôi năm 2022. 

1. Dương Hải Thành 

2. Phạm Thị Thủy 

3. Nguyễn Thị Hoài 

4. Nguyễn Thị Ban Mai 

Trung 

bình 

60 Trần Quốc Mạnh 

TTYT 

huyện Tân 

Lạc 

Đánh giá kết quả điều trị vết thương bàn tay tại 

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình năm 

2022. 

1. Trần Anh Tuấn 

2. Bùi Thanh Hải 

3. Bùi Thị Quế 

4. Đinh Quang Hòa 

Khá 

61 Phạm Thu Nga 

TTYT 

huyện Tân 

Lạc 

Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên 

quan về phòng chống bệnh lao của người dân xã 

Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình năm 

2022. 

1. Bùi Thanh Hải 

2. Vũ Thị Hoàng Yến 

3. Bùi Thị Hồng Nụ 

4. Bùi Thị Hương Giang 

Khá 
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62 Trần Quốc Mạnh 

TTYT 

huyện Tân 

Lạc 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến đào tạo 

dành cho cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa Bình năm 2020 - 2022. 

1. Quách Thị Nghĩa 

2. Bùi Thị Nhứ 

3. Bùi Trọng Hòa 

4. Đinh Văn Chiến 

Khá 

63 Phạm Kỳ Sơn 

TTYT thành 

phố Hòa 

Bình 

Mô tả đặc điểm rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính bằng Holter điện tim 24h tại 

Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình năm 2022 

1. Trương Thanh Hải 

2. Nguyễn Hữu Thọ 

3. Nhữ Thị Thu Hà 

4. Dương Thị Minh Nghĩa 

Khá 

64 Nguyễn Thị Kim Lan 

TTYT thành 

phố Hòa 

Bình 

Thực trạng tuân thủ quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn 

ống nội soi mềm và một số yếu tố ảnh hưởng tại 

Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình năm 2022. 

1. Cao Thị Quý 

2. Hoàng Xuân Trường 

3. Nguyễn Thị Hồng 

4. Hoàng Thị Hiên 

Trung 

bình 

65 Phạm Thị Tâm 

TTYT thành 

phố Hòa 

Bình 

Đánh giá kết quả phương pháp Proetz trong điều trị 

bệnh viêm xoang mũi mạn tính tại Trung tâm Y tế 

thành phố Hòa Bình năm 2022. 

1. Nguyễn Huyền Trang 

2. Nguyễn Việt Hùng 

3. Nguyễn Thị Ngọc Lan 

4. Nguyễn Thị Ngọc Thu 

Trung 

bình 

66 Nguyễn Văn Chí 

TTYT thành 

phố Hòa 

Bình 

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý 

chất thải rắn y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Hòa 

Bình năm 2022. 

1. Phạm Ngọc Khanh 

2. Nguyễn Thị Thuý 

3. Trần Thị Thanh Xuân 

4. Trần Thị Kim Dung 

Trung 

bình 

67 Hoàng Đại Tá 

TTYT thành 

phố Hòa 

Bình 

Kiến thức - thái độ - hành vi phòng bệnh COVID-19 

và một số yếu tố liên quan của người bệnh ngoại trú 

tại Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình năm 2022. 

1. Nguyễn Đại Thiên 

2. Trần Đức Thịnh 

3. Nguyễn Hữu Thạch 

4. Đỗ Duy Tân 

Khá 

68 Nguyễn Ngọc Cường 
TTYT Cao 

Phong 

Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 của học sinh trường THPT 

Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình năm 

2022 và một số yếu tố liên quan. 

1. Bùi Văn Kỳ 

2. Đinh Tường Anh 

3. Nguyễn Văn Phong 

4. Trần Thị Hoàng 

Giỏi 
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69 Bùi Xuân Tiến 
TTYT Cao 

Phong 

Đánh giá kiến thức, thực hành về thực hiện quản lý 

chất thải rắn y tế của nhân viên y tế tại Trung tâm Y 

tế huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình năm 2022. 

1. Bùi Thị Thu Hằng 

2. Nguyễn Thu Hà 

3. Phạm Thị Dung 

4. Cao Thị Hồng Thắm 

Trung 

bình 

70 Trịnh Anh Tuấn 
TTYT Cao 

Phong 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan về bệnh tăng 

huyết áp của người dân từ 30 - 59 tại xã Hợp Phong, 

huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình năm 2022. 

1. Vũ Thị Hoàng Yến 

2. Nguyễn Văn Thắng 

3. Nguyễn Thị Chung 

4. Nguyễn Thị Thúy 

Khá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Danh sách Luận văn nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SYT ngày       /12 /2022 của Sở Y tế) 

 

STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Ngiệm thu Ghi chú 

      

1 Nguyễn Quang Tự Sở Y tế 

Thực trạng và kiến thức, thái độ, thực hành của 

Điều dưỡng viên về phòng ngừa chuẩn tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2021 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn chuyên 

khoa cấp II 

2 Xa Quốc Văn 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

Thực trạng kiến thức và nhu cầu đào tạo về một 

số bệnh không lây nhiễm của nhân viên y tế xã, 

phường tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

năm 2021 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn chuyên 

khoa cấp II 

3 Nguyễn Văn Đang 

Trung tâm Y 

tế huyện Lạc 

Thủy 

Thực trạng kiến thức và tuân thủ điều trị của 

người bệnh tăng huyết áp được quản lý tại các 

Trạm y tế xã, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

năm 2021 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn chuyên 

khoa cấp II 

4 Nguyễn Thanh Hiếu 

Trung tâm Y 

tế huyện Lạc 

Thủy 

Thực trạng ô nhiễm hóa học trong một số thực 

phẩm và công tác quản lý an toàn thực phẩm tại 

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình năm 2021 

Đã nghiệm 

thu 

Luận văn chuyên 

khoa cấp II 

5 Bùi Thị Sứ 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

Thực trạng chất lượng cuộc sống của người cao 

tuổi và một số yếu tố liên quan tại phường Văn 

An, Chí Linh, Hải Dương và xã Vĩnh Tiến, Kim 

Bôi, Hòa Bình năm 2020 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sĩ 

6 Nguyễn Thị Ngọc  

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Hòa Bình 

Kiến thức, thái độ, thực hành về tuân thủ điều trị 

của người chăm sóc chính người bệnh tâm thần 

phân liệt quản lý tại Trạm y tế xã, phường, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình năm 2021 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sĩ 



STT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Tên đề tài Ngiệm thu Ghi chú 

      

7 Nguyễn Thị Lan 

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Hòa Bình 

Đánh giá kết quả điều trị hội chứng cổ vai tay do 

thoái hóa cột sống cổ bằng điện châm kết hợp 

đắp Parafin 

Đã nghiệm 

thu 
Luận văn Thạc sĩ 
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